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CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN

 A. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

- Đặc điểm ngữ pháp của câu trần thuật đơn

- Tác dụng của câu trần thuật đơn

2. Kĩ năng:
- KNBD:
+ Nhận diện được câu trần thuật đơn trong văn bản và xác địnhđược chức năng của câu trần thuật đơn

+ Sử dụng câu trần thuật đơn trong nói và viết.
- KNS: 
+ Trình bày suy nghĩ,  ý tưởng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về cách sử dụng câu trần thuật đơn.

3.Thái độ: Tích cực học tập, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng.

B. CHUẨN BỊ: 

- Giáo viên: Soạn bài. Bảng phụ 

- Học sinh:  Soạn bài. bảng nhóm.

C.PHƯƠNG PHÁP:

Vấn đáp, phân tích, qui nạp, thực hành tổng hợp, kt động não.
D. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

 I.Ổn định tổ chức (1’): 

II. Kiểm tra bài cũ(5’):

Hỏi: Xác định thành phần chính của câu sau : "Tre xung phong vào đại bác." và nêu cấu tạo của từng thành phần chính đó?        
III.Bài mới(35’):
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: 

PP vấn đáp, phân tích, qui nạp,KT động não.

*Gọi HS đọc VD

? Đọan văn gồm mấy câu? Mục đích của các câu?

-Câu 1,2: Kể lại sự việc

-Câu 4: Nêu điều hỏi

-Câu 6: Tả lại hình ảnh Dế Choắt

-Câu 9: Nêu ý kiến người kể

-Câu 3,5,8: Bộc lộ cảm xúc.

-Câu 7: Nêu yêu cầu, cầu khiến.

? Căn cứ vào cách dùng các câu trên, em hãy xác định các kiểu câu trên (dựa vào mục đích nói của câu)

- Câu 1,2,6,9: Câu trần thuật (Câu kể, tả, nêu ý kiến).

- Câu 4: Câu nghi vấn (Câu hỏi).

- Câu 3,5,8: Câu cảm (Cảm thán).

- Câu 7: Câu cầu khiến (Mệnh lệnh)
? Xác định CN-VN của các câu trần thuật vừa tìm được: 1,2,6,9
Câu 1: Tôi/ đã hếch răng lên, xì một 

          CN           VN

hơi rõ dài.

Câu 2: Tôi/ mắng.

         CN     VN

Câu 6: Chú mày/ hôi như cú mèo thế 

               CN          VN

này,/ ta/ nào chịu được.
      CN      VN

Câu9:Tôi/ về, không một chút bận tâm.

        CN                 VN
 ? Xếp các câu trần thuật nói trên thành hai loại (Câu có 1 cụm C-V; câu có 2 hoặc nhiều  cụm C-V sóng đôi)

? Em hiểu thế nào là câu trần thuật đơn.

* GV kết luận: Câu có một cụm C-V dùng để giới thiệu, tả, hoặc kể người ta gọi là câu trần thuật đơn.

 -HS đọc ghi nhớ: sgk.
	A. Lí thuyết

I. Câu trần thuật đơn là gì?

1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu

- Câu 1,2,6,9: Câu trần thuật (Câu kể, tả, nêu ý kiến).

- Câu 4: Câu nghi vấn (Câu hỏi).

- Câu 3,5,8: Câu cảm (Cảm thán).

- Câu 7: Câu cầu khiến (Mệnh lệnh).

- Câu có một cặp C-V: câu 1, 2, 9.

- Câu có hai cặp C-V: câu 6

=> Câu 1,2,9: Câu trần thuật đơn.
Câu 6: Câu trần thuật ghép.
2. Ghi nhớ:  SGK tr- 101

	 Hoạt động 2:

PP thực hành tổng hợp, rèn kĩ năng

BT1: KT nhóm

- GV yêu cầu HS đọc bài tập

-Thảo luận nhóm

- Gọi HS xác định

BT2: KT nhóm

- GV yêu cầu HS đọc bài tập

-Thảo luận nhóm

- Gọi HS xác định

BT3: KT nhóm

- GV yêu cầu HS đọc bài tập

-Thảo luận nhóm, bảng phụ

- HS trình bày bảng nhóm.

BT 4: KT cá nhân

- Gọi HS đọc

- Yêu cầu HS trả lời  
	B. Luyện tập:

Bài 1: Xác định câu trần thuật đơn và cho biết tác dụng của chúng:

- Câu 1: Ngày thứ năm... sáng sủa (
Dùng để tả cảnh

- Câu 2: Từ khi... trong sáng như vậy ( dùng để nêu ý kiến nhận xét.

Bài 2: xác định kiểu câu và nêu tác dụng của chúng

- Câu a, b, c là câu trần thuật đơn dùng để giới thiệu nhân vật.

Bài 3: Nhận xét về cách giới thiệu nhân vật:

Cả 3 đoạn văn đều:

- Giới thiệu nhân vật phụ trước

- Miêu tả việc làm, quan hệ của các nhân vật phụ

- Thông qua việc làm, quan hệ của các nhân vật phụ rồi mới giới thiệ nhân vật chính.

Bài 4: Nhận xét tác dụng của câu mở đầu

- Giới thiệu nhân vật

- Miêu tả hoạt động của các nhân vật




4, Củng cố(2’): Ghi nhớ

V. Hướng dẫn VN(2’):

· Học bài, thuộc ghi nhớ.

· Hoàn thiện bài tập.

· Chuẩn bị bài: Câu trần thuật đơn có từ là

E. RKNBD: 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

